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[bookmark: _Hlk97476316]      Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính tự giác trong học tập ?
A. Nhờ bố mẹ nhắc nhở giờ học tập					
B. Gặp bài tập khó là tham khảo ngay sách giải bài tập
C. Trong giờ làm bài kiểm tra trên lớp Tuấn đã chép bài của Bình	
D. Cố gắng đạt điểm cao để giành lấy phần thưởng mà bố mẹ đã hứa
Câu 2: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính sáng tạo trong học tập
A. Nghiên cứu bài mẫu có sẵn trước khi bắt tay vào làm bài tập làm văn
B. Thường xuyên đánh giá kết quả bài kiểm tra để rút kinh nghiệm
C. Chỉ phát biểu những nội dung mà bạn trước đã nói 
D. Không quan tâm đến quá trình vận dụng kiến thức vào cuộc sống
Câu 3: Việc thường xuyên đánh giá kết quả bài kiểm tra để rút kinh nghiệm lần sau thể hiện phẩm chất gì trong học tập?
A. Liêm khiết					B. Trung thực
C. Sáng tạo 						D. Tự lập
Câu 4: Việc một công ty A áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và sự sáng tạo của các kĩ sư, làm giảm thời gian lao động của công nhân, nhờ máy móc hiện đại, tạo nên chất lượng sản phẩm tốt, giá thành đầu ra giảm chi phí. Tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân. Nhờ đâu mà công ty có được những thành tựu đó?
A. Sự sáng tạo của con người
B. Nhờ áp dụng khoa học kĩ thuật hiện đại và sự sáng tạo của con người 
C. Nhờ sức lao động của công nhân
D. Nhờ và máy móc hiện đại 
Câu 5: Câu tục ngữ: Có làm thì mới có ăn / Không dưng ai dễ mang phần đến cho. khuyên chúng ta điều gì?
A. Lao động sáng tạo				B. Trung thực
C. Lao động tự giác					D. Tiết kiệm
Câu 6: Gia đình ông T mở một cửa hàng tạp hóa gần trường học và thỉnh thoảng có một số bạn học sinh ra mua thuốc lá để hút. Việc ông T bán thuốc lá cho trẻ em có vi phạm pháp luật không? 
A. Hành vi này không vi phạm quy định của pháp luật vì hút thuốc lá không phải là tệ nạn xã hội.                                    
B. Hành vi này không vi phạm quy định của pháp luật vì việc mua bán thuốc lá là tự nguyện, không ép buộc.
C. Hành vi này vi phạm quy định của pháp luật vì đối tượng mua thuốc lá ở đây là trẻ em.                                   
 D. Hành vi này vi phạm pháp luật vì hút thuốc lá có thể gây nghiện và trở thành tệ nạn xã hội. 
Câu 7: Việc làm nào không thể hiện lao động tự giác, sáng tạo là?
A. Đổi mới phương pháp học tập tích cực	B. Học qua truyền hình các thầy cô dạy
C. Học từ mới thông qua bài hát tiếng anh	D. Mỗi lần làm Văn, mang tài liệu ra chép
Câu 8: Lao động gồm có những loại nào?
A. Lao động trí óc và lao động chân tay		B. Lao động chân tay và lao động thân thể
C. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng	D. Lao động chân tay và lao động trừu tượng
Câu 9: Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp “gót và ngón chân”. Câu chuyện của Nick nói lên đức tính gì?
A. Tự lập		B. Tự chủ		C. Tự tin		D. Dũng cảm
Câu 10: Trước đây A thường học bằng cách ghi ra sách vở rồi đọc lại cho thuộc, từ khi mẹ mua cho máy tính, A sử dụng máy tính để học trên mạng và tải tài liệu về học. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Lao động chân tay				B. Lao động thân thể
C. Lao động tự giác					D. Lao động sáng tạo
Câu 11. Yếu tố nào có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến sự trưởng thành của mỗi cá nhân?
A. Gia đình		B. Nhà trường		C. Xã hội		D. Đoàn thể
Câu 12: Nam là học sinh của lớp 9A, trong giờ học em luôn chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, chuẩn bị bài vở đầy đủ trước khi đến trường. Việc làm của Nam là thể hiện tính gì trong học tập?
A. Lao động		B. Sáng tạo		C. Lao động tự giác		D. Lao động sáng tạo
 Câu 13. Vì sao pháp luật nước ta lại quy định rất rõ quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình
A. Đó là trách nhiệm của các cá nhân trong gia đình
B. Tạo sự gắn kết giữa gia đình với xã hội và  xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ
C. Đảm bảo sự công bằng giữa các thành viên trong gia đình với nhau.
D. Bảo đảm sự phát triển của gia đình
Câu 14. Quyền và nghĩa vụ nào sau đây thuộc về ông bà, cha mẹ đối với con cái ?
A. Chăm sóc, phụng dưỡng ông bà		B. Nuôi dạy con cháu thành công dân tốt
C. Phân biệt đối xử với con cháu			D. Không ngược đãi, xúc phạm người lớn.
Câu 15: Câu ca dao “ công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” thể hiện mối quan hệ giữa những người cùng:
A. Gia đình 						B. Mỗi cá nhân  
C. Văn bản pháp luật 				D. Cộng đồng 
Câu 16. Hành vi nào sau đây của cha mẹ đối với con cái bị pháp luật ngăn cấm ?
A. Ngăn cản con làm điều trái pháp luật, đạo đức	B. Phân biệt đối xử giữa các con
C. Nuôi dưỡng con chưa thành niên bị tàn tật		D.Tôn trọng ý kiến của con
Câu 17: Câu ca dao, tục ngữ nào nói về quyền và nghĩa vụ của anh, chị em trong gia đình?
A. Đói cho sạch rách cho thơm				B. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào
C. Chị ngã em nâng						D. Bán anh em xa, mua láng giềng gần
Câu 18: Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình được thể hiện rõ nhất tại đâu?
A. Luật Hôn nhân và gia đình				B. Luật Trẻ em
C. Luật lao động						D. Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em
Câu 19: Lâm 13 tuổi. Một lần, Lâm đi xe máy vào đường ngược chiều và đâm phải một người đi xe đạp làm người đó bị thương và hỏng xe. Lâm bị cơ quan công an tạm giữ. Khi cơ quan công an mời bố mẹ Lâm đến để giải quyết sự việc, bồi thường cho người bị đâm xe thì bố mẹ Lâm không chịu đến và nói rằng mình không làm nên không phải chịu trách nhiệm. Theo em, bố mẹ Lâm trả lời như vậy có đúng không? Vì sao?
A. Bố mẹ Lâm trả lời như vậy là đúng vì người có hành vi vi phạm pháp luật và gây thiệt hại là Lâm nên bố mẹ Lâm không phải bồi thường.
B. Bố mẹ Lâm trả lời như vậy là đúng vì Lâm 13 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm về những vi phạm do bản thân gây ra.
C. Bố mẹ Lâm trả lời như vậy là sai vì Lâm 13 tuổi nên bố mẹ Lâm có trách nhiệm bảo hộ con, khắc phục các thiệt hại do con gây ra khi con chưa thành niên.
D. Bố mẹ Lâm trả lời như vậy là sai vì nhà trường nơi Lâm theo học có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ trong tình huống này.
Câu 20 : Để phòng, chống tệ nạn xã hội, chúng ta cần thực hiện việc làm gì?
A. Không quan tâm đến các tệ nạn xã hội vì mình còn nhỏ	
B. Hiểu biết tác hại để phòng chống
C. Tránh tiếp xúc với những người nghiện ma túy, bị bệnh AIDS
D. Không giao tiếp với bất kỳ ai
Câu 21 :Tình huống nào sau đây vi phạm tệ nạn xã hội?
A. An rủ Bình vào quán chơi điện tử ăn tiền  	B. Không nhận lời người lạ chuyển gói hàng
C. Nghi ngờ việc mờ ám đến báo công an	D. Vận động mọi người không trồng cây thuốc phiện
Câu 22: Đối với người nghiện ma túy, ta cần :
A. Thẳng tay trừng trị vì chính họ làm mất trật tự xã hội
B. Tránh quan hệ giao tiếp để phòng chống lây nhiễm  
C. Vận động người thân đưa họ vào trại cai nghiện
D. Không nên quan tâm vì họ sẽ gây phiền hà cho mình
Câu 23: Bác Thành là bộ đội về hưu, bác có hai con trai đang học trung học phổ thông và trung học cơ sở, vợ bác mất sớm nên Bác phải tần tảo nuôi hai anh em ăn học. Ngoài giờ học, hai anh em thường đi chơi, không giúp đỡ Bác việc gì. Về nhà thì thường cãi nhau, dọa đánh nhau nên không khí gia đình luôn căng thẳng. Làm Bác Thành buồn và trở bệnh. Nếu là người chứng kiến sự việc trên em sẽ:
A. Đồng tình với cách cư xử của hai bạn vì cho rằng con cái đang đi học không có trách nhiệm làm việc nhà.
B. Phân tích cho hai anh em hiểu về trách nhiệm và bổn phận của người làm con trong gia đình là có hiếu, kính trọng yêu thương và giúp đỡ bố mẹ của mình…
C. Khuyên hai bạn nên xin lỗi bố của mình
D. Đây không phải chuyện nhà mình, mặc kệ
Câu 24:  Tệ nạn xã hội ảnh hưởng?	
A. Sức khỏe, tinh thần					B. Tan vỡ hạnh phúc gia đình
C. Sức khỏe, rối loạn xã hội, suy thoái giống nòi	D. Sức khỏe, rối lọan xã hội
Câu 25: Vì cần tiền đánh cờ bạc, anh K đã lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để lấy đất sau đó bán và đưa mẹ vào trại dưỡng lão để không phải trông nom, chăm sóc. Việc làm đó nói lên điều gì?
A. Con cái tôn trọng cha mẹ				B. Con cái yêu thương cha mẹ
C. Con cái không tôn trọng cha mẹ			D. Con cái bất hiếu với cha mẹ
Câu 26: Đâu không phải là tác hại của tệ nạn xã hội:
A. Làm rối loạn trật tự xã hội			B. Là nguyên nhân lây truyền HIV- AIDS
C. Giữ gìn trật tự an ninh				D. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình
Câu 27: Khi em phát hiện một bạn trong khối, lớp của trường bán thuốc lá điện tử trong lớp học, cách ứng xử đúng của em là gì?
A. Báo với thầy, cô giáo chủ nhiệm và thầy cô bộ môn để tìm cách xử lí kịp thời
B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
C. Dùng thử để ủng hộ bạn.
D. Xin tham gia cùng cho vui.
Câu 28: Phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của ai?
1. Gia đình             B. Cá nhân              C. Toàn xã hội           D. Tổ chức xã hội
Câu 29: Làm nghề bán nước chè, bà X (70 tuổi) thường thấy người nghiện ma tuý hỏi mình bơm kim tiêm… Với mong muốn bán chút kiếm lời, bà X đã mua về nhằm phục vụ khách uống nước là người nghiện, bà cho sử dụng phòng ngủ của gia đình để thực hiện hành vi sử dụng chất ma tuý. Hỏi hành vi của bà X có vi phạm pháp luật không?
A. Bà X không vi phạm pháp luật vì bà không buôn bán ma tuý.
B. Bà X có vi phạm pháp luật vì có hành vi buôn bán ma tuý.
C. Bà X không vi phạm pháp luật vì bà đã 70 tuổi 
 D. Bà X có vi phạm pháp luật vì có hành vi tổ chức sử dụng ma tuý.
Câu 30: Là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là ?
A. Tệ nạn xã hội.					B. Vi phạm pháp luật.
C. Vi phạm đạo đức					D. Vi phạm quy chế.
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